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Hệ thống tưới tiêu - Kỹ thuật tiêu ngầm  

Irrigation system - Subsurface drainage 

1. Phạm vi áp dụng 

a) Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong hệ thống tƣới tiêu mặt ruộng, chỉ áp 

dụng cho tiêu nƣớc có trong tầng đất canh tác nhằm rút nƣớc khô ruộng, cải tạo môi trƣờng 

và điều kiện canh tác nông nghiệp. Không áp dụng cho tiêu nƣớc mặt ruộng.  

b) Tiêu chuẩn áp dụng cho đối tƣợng cây trồng (lúa và cây trồng cạn). 

2. Tài liệu viện dẫn 

Công trình thủy lợi – Hệ thống tƣới tiêu - Kỹ thuật tiêu ngầm – sử dụng tài liệu: (Tiêu chuẩn 

thiết kế quy hoạch cho công tác cải tạo đất, quy hoạch –hệ thống tiêu nƣớc ngầm, Bộ Nông 

lâm ngƣ nghiệp – Nhật Bản, 5/2017. Mã hiệu 29_Cục trấn hƣng nông thôn –số 224). 

Cơ quan phát hành: Hội kỹ thuật nông nghiệp nông thôn Nhật Bản. 

3. Thuật ngữ và định nghĩa 

3.1.  

Công trình thủy lợi (hydraulic structure) là công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi bao gồm 

đập, hồ chứa nƣớc, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển nƣớc, kè, bờ bao thủy lợi và 

công trình khác phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi. 

3.2.  

Công trình thủy lợi nội đồng (infield irrigation) là công trình kênh, mƣơng, rạch, đƣờng ống 

dẫn nƣớc tƣới, tiêu nƣớc trong phạm vi từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến 

khu đất canh tác 

3.3.  

Hệ thống tưới tiêu (Irrigation and drainage system) là hệ thống cấp nƣớc vào và làm thoát 

nƣớc đi theo nhu cầu sinh trƣởng của cây trồng. 

3.4.  

Kỹ thuật tiêu ngầm (Subsurface drainage) 
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Kỹ thuật sử dụng đƣờng ống và các thiết bị phụ trợ đặt ngầm dƣới đất ở một độ sâu nhất 

định để tiêu nƣớc làm giảm mực nƣớc ngầm, cải tạo điều kiện canh tác nông nghiệp. 

3.5.  

Các công trình trên hệ thống tiêu ngầm (Underground drainage system works) là tập hợp 

các công trình tiêu ngầm. 

3.6.  

Mạng lưới hệ thống tưới ngầm (Underground drainage system network) là tập hợp các 

công trình tiêu ngầm kết nối với nhau thành mạng lƣới hệ thống tiêu ngầm. 

3.7.  

Biện pháp giữ ẩm (Methods for retaining humidity) Biện pháp hạn chế khả năng bốc thoát 

hơi nƣớc của đất hoặc các biện pháp cải tạo đất để tăng khả năng giữ ẩm, giữ nƣớc mƣa 

của đất. 

3.8.  

Độ ẩm của đất (Soil moisture) Khả năng chứa nƣớc của đất, đƣợc tính bằng phần trăm độ 

rỗng của đất hoặc phần trăm trọng lƣợng đất.  

3.9.  

Độ ẩm thích hợp (Adequate moisture) Độ ẩm trong đất phù hợp với từng giai đoạn sinh 

trƣởng của từng loại cây trồng.  

3.10.  

Độ ẩm bão hòa (Saturation) Còn gọi là độ ẩm toàn phần, là độ ẩm đạt đƣợc khi toàn bộ khe 

rỗng của đất đƣợc chứa đầy nƣớc.  

3.11.  

Độ ẩm tối đa đồng ruộng (Field capacity) Độ ẩm tƣơng ứng với trƣờng hợp tầng đất canh 

tác đƣợc làm bão hoà nƣớc.  

3.12  

Chế độ tưới tiêu (Irrigation and drainage regime) Chế độ điều tiết nƣớc mặt ruộng phù hợp 

với yêu cầu sinh trƣởng của cây trồng.  

3.13.  

Hệ số tiêu (Coefficient of drainage) Lƣợng nƣớc cần thiết phải đƣa ra khỏi một đơn vị diện 

tích trong một đơn vị thời gian để đảm bảo yêu cầu về nƣớc của các đối tƣợng phục vụ có 

mặt trên diện tích đó.Hệ số tiêu đƣợc ký hiệu là q ký hiệu là l/s.ha. 
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4. Quy định chung 

4.1. Sự cần thiết tiêu thoát nước ngầm 

Nhu cầu việc thoát nƣớc theo kế hoạch thoát nƣớc theo kế hoạch là thời gian mục tiêu cho 

nƣớc tồn đọng trên mặt đất hoặc nƣớc tự chảy trong đất, là xác định cấu trúc thoát nƣớc 

trọng lực (khoảng và độ sâu của ống hút nƣớc, tiết diện của ống hút nƣớc, v.v.) cần thiết để 

loại bỏ nƣớc bên trong. 

4.2. Thoát nước theo kế hoạch 

Thời gian mục tiêu cần thiết để loại bỏ lƣợng nƣớc dƣ thừa (nƣớc dƣ trên mặt đất và nƣớc 

tự chảy trong đất) phụ thuộc vào hệ thống thoát nƣớc dƣới nƣớc, trong trƣờng hợp sử dụng 

các máy móc gặt,…trên ruộng lúa trong vòng 2 ngày phải rút hết nƣớc. Ngoài ra, về nguyên 

tắc, trong vòng 1 ngày phải rút cạn ruộng, và khi tính toán lƣợng tiêu thoát nƣớc theo kế 

hoạch bằng một cuộc khảo sát địa điểm tƣơng tự, lƣợng mƣa tiêu chuẩn dự kiến đƣợc đặt 

thành lƣợng mƣa 4 giờ với chu kỳ quay trở lại là 1/10. Mục tiêu là thoát nƣớc trong 4 giờ 

bằng cách nhân với tỷ lệ phụ thuộc thoát nƣớc của cống. 

4.3. Quy định chung 

Tiêu rút nƣớc nhằm mục đích hạ thấp mực nƣớc ngầm để thuận tiện cho canh tác nông 

nghiệp. 

Kỹ thuật tiêu ngầm cho lúa và cây trồng cạn chỉ áp dụng tiêu nƣớc có trong tầng đất nhằm 

rút nƣớc khô ruộng. Không áp dụng cho tiêu nƣớc mặt ruộng.  

Mối quan hệ với thoát nƣớc mặt và nƣớc ngầm có quan hệ mật thiết với nhau, nhƣng thoát 

nƣớc ngầm có đặc điểm là tốc độ thoát nƣớc rất chậm so với thoát nƣớc bề mặt. Do đó, 

tăng cƣờng hệ thống thoát nƣớc bề mặt sẽ hiệu quả trong việc giảm gánh nặng thoát nƣớc 

ngầm và cải thiện hiệu quả thoát nƣớc nhanh chóng. 

5. Nhu cầu tiêu nước mặt ruộng  

5.1. Nhu cầu tiêu lớp nước mặt ruộng 

Tiêu nƣớc mặt ruộng cho lúa và cây trồng cạn  tham khảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

8641: 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KỸ THUẬT TƢỚI TIÊU NƢỚC CHO CÂY LƢƠNG 

THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM 

(Hydraulic structures - Irrigation and drainage techniques for provisions crops) 

 

5.2. Nhu cầu tiêu nước ngầm 

Tiêu nƣớc ngầm nhằm rút khô ruộng cải tạo đất phục vụ cho canh tác thuận lợi, áp dụng các 
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tiến bộ kỹ thuật trong canh tác nông nghiệp, cải thiện môi trƣờng là rất thiết trong thời kỳ 4.0. 

6. Điều kiện áp dụng cho tiêu ngầm 

6.1. Yêu cầu về địa hình và hệ thống thoát nước ô cần tiêu 

Bản đồ địa hình vùng tiêu là tài liệu rất cần thiết làm căn cứ tính toán xác định các chỉ tiêu 

thiết kế chính sau đây: 

- Phân vùng tiêu nƣớc; 

- Lựa chọn hƣớng tiêu và nơi nhận nƣớc tiêu; 

- Sơ đồ bố trí hệ thống kênh tiêu và công trình trên hệ thống tiêu; 

- Xác định độ dốc đáy kênh, mực nƣớc yêu cầu tiêu tự chảy cho từng tuyến kênh và 

hệ thống kênh; 

- Xác định vùng tiêu của từng tuyến kênh.  

6.2. Yêu cầu về thổ nhưỡng 

Đặc điểm cơ lý của đất nơi bố trí hệ thống tiêu ngầm có ảnh hƣởng trực tiếp đến khả năng 

thấm nƣớc trong tầng đất xuống kênh tiêu ngầm cũng nhƣ khả năng thấm nƣớc xuống tầng 

sâu của khu vực. Tính chất đất là một trong những căn cứ để lựa chọn loại kênh và hình 

dạng mặt cắt kênh tiêu ngầm phù hợp.  

Các tài liệu cần phải có bao gồm loại đất, độ rỗng, tính chất thấm và hệ số thấm của đất, độ 

sâu tầng đất canh tác và độ sâu trung bình của tầng nƣớc ngầm. 

6.3. Các thiết bị quan trắc mực nước ngầm 

Thiết bị quan trắc mực nƣớc ngầm nhằm xác định mực nƣớc, lƣợng nƣớc cần tiêu thoát 

nƣớc theo kế hoạch. 

a. Thiết bị đo thủ công 

Đây là phƣơng pháp đơn giản nhất để do mực nƣớc ngầm. Nhƣ hình 1, các ống dẫn nƣớc 

có đƣờng kính 75 mm đƣợc chôn dƣới ruộng, đo chiều cao đầu trên của ống gỗ và chiều 

cao từ trên của ống này đến mặt nƣớc. Bề mặt đƣợc sử dụng nhƣ nhƣ một thƣớc đo có thể 

đo sự thay đổi của mực nƣớc ngầm,vv bằng cách đo sử dụng ống nƣớc.  

Ƣu điểm: không tốn kém và có thể đo đƣợc nhiều điểm. 

Hạn chế: thời gian ngắn  
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Hình 1. Thiết bị đo thủ công mực nước ngầm 

b. Thiết bị đo tự động 

Thiết bị đo mực nƣớc tự động là một thiết bị đo đạc và ghi lại những dao động của mực 

nƣớc một cách liên tục và tự động. Dữ liệu ghi đo mực nƣớc sẽ đƣợc lƣu vào bộ nhớ trong 

của thiết bị và đƣợc tải về bằng phần mềm hoặc có thể thu thập bằng ứng dụng 

Smartphone, bộ truyền dữ liệu từ xa hoặc bộ ghi đo tự động. 

Ƣu điểm: có thể đo trên diện rộng. 

Nhƣợc điểm: chi phí tốn kém. 

 

Hình 2: Thiết bị đo mực nước ngầm tự động 
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7. Phân loại hệ thống tiêu ngầm 

Có 3 dạng bố trí hệ thống thoát nƣớc gồm: kiểu dọc, kiểu ngang và kiểu xiên. 

7.1. Kiểu ngang 

Bố trí hệ thống tiêu theo phƣơng pháp này nƣớc đƣợc hứng theo phƣơng vuông góc với 

từng mạch nƣớc nên hƣớng dòng nƣớc thay đổi 90° từ mạch nƣớc đến bậc thu và rãnh 

thoát nƣớc nên không có độ dốc trong rãnh lấy nƣớc (nhỏ hơn khoảng 1/600 ), rất khó lấy 

nƣớc. Nếu không thể đạt đƣợc độ dốc của tuyến cống (cống thu) hoặc nếu hiệu quả không 

tăng nhiều ngay cả sau khi xây dựng, để cải thiện khả năng thu nƣớc chúng ta lắp đặt cống 

phụ kiểu ngang theo kiểu đuôi gai hoặc hình răng lƣợc từ cống chính. Đây là một phƣơng 

pháp trong đó các cống đƣợc bố trí gần nhƣ dọc theo các đƣờng đồng mức và dẫn đến các 

kênh thoát nƣớc chảy theo hƣớng dốc. Hình dạng và vị trí các rãnh tiêu trên các ruộng lúa 

sau khi lên đồng thƣờng phù hợp với phƣơng pháp này và hầu hết đƣợc bố trí theo cách 

này có xét đến việc quản lý (đóng, mở) các cống tƣới cho từng vùng canh tác.  

7.2. Kiểu dọc  

Trong phƣơng pháp này, các đƣờng hạt dẻ đƣợc bố trí vuông góc với các đƣờng đồng mức, 

nghĩa là theo hƣớng của dòng nƣớc ngầm và nƣớc thấm. Ở phƣơng pháp này, quá trình 

“nƣớc ngầm → thu → thoát” dễ nhận đƣợc sự trợ giúp của dòng trọng lực nên dễ tăng hiệu 

quả. Mặt khác, một bất lợi là do mạch nƣớc chạy song song với tuyến cống nên cần phải có 

một khoảng cách đáng kể để tấm hút nƣớc có thể hứng đủ lƣợng nƣớc thấm vào, có nguy 

cơ đƣờng phát triển quá mức và gây xói lở và xói mòn. Trên ruộng lúa, rãnh tiêu tự thông 

thƣờng bố trí theo phƣơng dọc. 

7.3. Kiểu xiên 

Do tuyến cống chạy chéo xuống đƣờng đồng mức và cắt ngang dòng chảy của nƣớc ngầm, 

nên nó đƣợc kỳ vọng sẽ có hiệu quả trong việc hút nƣớc ngầm. Tuy nhiên, cũng nhƣ kiểu đi 

ngang, đối với trƣờng hợp ruộng sau khi phát rẫy thì không quản lý đƣợc từng diện tích 

canh tác nên không sử dụng trừ trƣờng hợp địa hình phù hợp, áp dụng trên ruộng, đất trồng 

cây có nhiều trở ngại. 

 

Hình 3. Phân loại các phương pháp bố trí 
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7.4. Phân loại các kiểu triển khai hệ thống tiêu ngầm 

Nƣớc trong một khu canh tác đƣợc thu bằng cống hút nƣớc, đƣợc thoát ra ở cửa tiêu (hố 

nƣớc) của khu canh tác gọi là loại độc lập, và kiểu cống mở rộng, còn loại có cống hút nƣớc 

kéo dài từ hai cống trở lên diện tích canh tác đƣợc gọi là loại dùng chung. Trên hai khu vực 

canh tác đƣợc gọi là loại chia sẻ. 

+ Loại độc lập có thể quản lý cho từng ô và thuận lợi về mặt bảo trì. Trong các loại 

độc lập, loại tập trung có các ƣu điểm nhƣ đơn giá xây dựng thấp hơn loại độc lập, tuy phụ 

thuộc vào độ dài hút nƣớc, quản lý tập trung đƣợc do cửa lấy nƣớc tại một chỗ. 

     Ngã ba 

   Loại tập trung  Cái lƣợc 

     Cành cây 

 Loại đơn     

     Đƣờng thằng 

   Loại độc lập  Chữ L 

Phân loại     Tay quay 

      

     Nằm ngang 

 Loại chia sẻ    Xiên 

     Đuôi gai 

Hình 4. Sơ đồ bố trí 

a. Loại đơn kiểu tập trung 

Loại tập trung có 3 loại, loại ngã ba; loại hình chiếc lƣợc và hình cành cây (hình 5) 

 

      Kiểu ngã ba          Hình chiếc lƣợc                   Hình cành cây 

Hình 5. Sơ đồ bố trí kiểu tập trung 

b. Loại hình độc lập 

Loại này phổ biến đƣợc áp dụng trong các vùng đất ngập nƣớc, có nhiều ô thửa liên 

tục và có thay đổi về nƣớc ngầm, tuy nhiên độ cao của các ô thửa ít thay đổi là cần thiết. 
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      Tuyến tính                     Chữ L    Tay quay 

Hình 6. Sơ đồ kiểu triển khai độc lập 

c. Loại chia sẻ 

Kiểu bố trí này đƣợc xác định trên cơ sở vị trí, cấu trúc và điều kiện ngập nƣớc của 

kênh tiêu. 

 

Hình 7. Sơ đồ kiểu triển khai kiểu chia sẻ 

Lập kế hoạch cho các vùng điều chỉnh thoát nƣớc để thoát nƣớc và xem xét việc bố trí hút 

nƣớc, thu nƣớc, mở nƣớc, thoát nƣớc, v.v. Ngoài ra, khi điều chỉnh hệ thống thoát nƣớc, 

nƣớc đƣợc lắp đặt để kiểm soát độ ẩm phù hợp với cây trồng và thực hiện thoát nƣớc 

nhanh khi cần thiết. Trong hệ thống cống thoát nƣớc trong ruộng lúa, phƣơng pháp kiểm 

soát thoát nƣớc từ cống thoát nƣớc có thể đƣợc phân loại chung thành các phƣơng pháp 

đƣợc trình bày trong Bảng 2. Ngoài ra, còn có các phƣơng pháp khống chế mực nƣớc ngầm 

dƣới cống thoát nƣớc, phƣơng pháp A, B, E bằng mở nƣớc, phƣơng pháp C, D, F là 

phƣơng pháp đắp đập bằng cách lắp đặt cống ở cuối kênh tiêu nƣớc. Cấp và sử dụng máy 

bơm để tăng cƣờng thoát nƣớc. Có thể chia thành các phƣơng pháp D, F, G và H. Hệ thống 

thoát nƣớc sẫm màu cho phép thoát nƣớc nhanh hơn và tạo điều kiện cho việc quản lý và 

bảo trì sau này. Đối với ruộng lúa, đơn vị cơ bản là 1ha diện tích canh tác, nhƣng do điều 

kiện địa hình, đơn vị có thể là diện tích hoặc diện tích nông nghiệp. 

                Ngang Chạy xiên 

Đuổi gai 
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Bảng 2: Biện pháp điều chỉnh tiêu úng trên ruộng 

Phương 
pháp 

Đơn vị 
điều 

chỉnh 

Phương pháp 
điều chỉnh 

Điều kiện thoát 
nước chi 
nhánh 

Điều kiện 
thoát nước 
kênh tiêu 
nhỏ 

Khu thích 
ứng 

A Đơn vị 
canh tác 

Khóa nƣớc Mực nƣớc luôn 
thấp 

Mực nƣớc 
thấp 

Thƣờng 

B Đơn vị 
canh tác 

Khóa nƣớc Mực nƣớc luôn 
thấp 

Sử dụng kép Dốc 

C 
Khu vực 
canh tác 

Cửa lật ở cuối 
cống nhỏ 

Mực nƣớc luôn 
thấp 

Có thể điều 
chỉnh bằng 
cửa rơi 

Chung 

D 
Khu vực 
canh tác 

Cửa lật và bơm Mực nƣớc dao 
động cao 

Bị ảnh hƣởng 
bởi hệ thống 
thoát nƣớc 
nhánh 

Vùng đất 
thấp, 
bằng 
phẳng 

E Diện tích 
canh tác 

Khóa nƣớc Mực nƣớc luôn 
thấp 

Hệ thống 
thoát nƣớc 
đƣờng ống 

Chung 

F 
Khu vực 
canh tác 

Cửa lật và bơm Mực nƣớc dao 
động cao 

Hệ thống 
thoát nƣớc 
đƣờng ống 

Vùng đất 
thấp 

G 
Diện tích 
canh tác 

Lắp đặt bể chứa 
nƣớc và bơm 

thoát 

Mực nƣớc luôn 
luôn cao  

Mực nƣớc 
dao động 
mạnh 

Vùng 
trũng thấp 

H 
Diện tích 
canh tác 

Lắp đặt bể chứa 
nƣớc và bơm 

thoát 

Mực nƣớc luôn 
luôn cao 

Mực nƣớc 
dao động 
mạnh 

Vùng 
trũng thấp 

Ngoài ra, có hai loại đơn vị kiểm soát tiêu nƣớc: đơn vị diện tích canh tác và đơn vị diện tích 

nông nghiệp. Nói chung là dùng phƣơng pháp tƣới tiêu nhƣng có lợi về mặt nhân công là 

nâng cao mực nƣớc kênh tiêu để điều chỉnh mực nƣớc trên diện rộng (vài thửa ruộng) trên 

đất bằng. Đập và cống đƣợc sử dụng cho việc này. Đối với cống này, cấu trúc kiểu kéo lên 

đã đƣợc sử dụng từ lâu, nhƣng có thể tiết kiệm nhân công bằng cách sử dụng cống lật tự 

động lật đổ khi mực nƣớc tăng trên một mức nhất định do mƣa, v.v., và hạ thấp mực nƣớc. 

Việc điều chỉnh đơn vị tiêu cho từng vùng canh tác hay nhiều vùng canh tác, từng vùng hay 

nhiều vùng canh tác chủ yếu phụ thuộc vào hình thái sử dụng đất, quản lý canh tác, mực 

nƣớc của các kênh tiêu nhỏ và kênh tiêu nhánh.  

8. Bố trí hệ thống tiêu ngầm 

Hệ thống tiêu ngầm bị chi phối bởi các điều kiện thoát nƣớc, chẳng hạn nhƣ khi thực hiện 

luân canh ruộng bằng cách xen kẽ từng diện tích canh tác, thì việc lắp đặt thiết bị điều chỉnh 

mực nƣớc ngầm cho từng diện tích canh tác là cần thiết. Kênh thoát nƣớc cũng đƣợc chia 

thành hệ thống kênh hở và hệ thống kênh ống, trƣớc đây là hệ thống A, B, C, D, G, H, E, F. 
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8.1. Phương pháp A 

 

Hình 8. Mực nước kênh tiêu thấp – đường dẫn nước cũng dùng để thoát nước mặt 

Phƣơng pháp A (Điều chỉnh đơn vị diện tích canh tác) là phƣơng pháp tiêu chuẩn (Hình 8), 

và khi mực nƣớc trong kênh thoát nƣớc nhỏ luôn ở mức thấp, việc kiểm soát bằng cửa xả lũ 

luôn có thể đƣợc thực hiện một cách hiệu quả. Chúng ta có thể kiểm soát giữ mực nƣớc 

ngầm cao hay thấp, và để giữ cho mực nƣớc ngầm không đổi, có thể thoát nƣớc trên một 

mức nhất định thì cần phải lắp đặt một bơm nƣớc. Ngoài ra, ngay cả khi các loại cây trồng 

nhƣ trồng lúa nƣớc và canh tác nƣơng rẫy khác nhau ở mỗi khu vực canh tác, việc quản lý 

nƣớc có thể đƣợc thực hiện theo từng cách canh tác. 

8.2. Phương pháp B 

Phƣơng pháp B đƣợc sử dụng trong trƣờng hợp hệ thống thoát nƣớc chung cho cả hệ 

thống thoát nƣớc và thoát nƣớc trên ruộng lúa trên sƣờn dốc (Hình 9). Ống thoát nƣớc kết 

nối cống với kênh tiêu đƣợc kết nối với công trình đầu mối để tăng cƣờng hiệu quả thoát 

nƣớc và có thể kiểm soát mực nƣớc ngầm trên cơ sở diện tích canh tác. 
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Hình 9. Trường hợp kênh thoát nước trên đất dốc 

8.3. Phương pháp C 

Phƣơng pháp C không có trở ngại trong việc quản lý nƣớc giống nhau nếu chúng giống 

nhau về trồng, nhƣng khi khác nhau, phƣơng pháp điều chỉnh mực nƣớc thoát nƣớc sẽ cản 

trở sự phát triển của cây trồng đối với từng khu mực canh tác nông nghiệp. Nói chung, trong 

phƣơng pháp này, một nút loại có nắp đƣợc gắn vào phần cuối của ống nhựa dƣới nƣớc, 

nút đƣợc đóng trong thời gian tƣới trong suốt thời gian canh tác và nắp đƣợc tháo ra khi 

nƣớc giảm ngay trƣớc khi thu hoạch để thoát nƣớc. Hiệu quả của việc sử dụng một loại thủy 

lực thúc đẩy sự xâm nhập thẳng đứng thích hợp trong quá trình canh tác lúa là rất nhỏ. 

Cổng cuối kênh thoát nƣớc nhỏ cũng có thể đƣợc sử dụng để ngăn dòng chảy ngƣợc từ 

kênh thoát nƣớc nhánh. Nó đƣợc đặc trƣng bởi khả năng thoát nƣớc hiệu quả khi phƣơng 

pháp canh tác giống nhau đối với từng khu vực trang trại. 
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Hình 10. Trường hợp cửa kiểm soát mực nước cuối kênh thoát nước 

8.4. Phương pháp D 

Phƣơng pháp D là phƣơng pháp trong đó lắp đặt cửa xả để điều chỉnh mực nƣớc trong 

kênh thoát nƣớc nhỏ, và nếu mực nƣớc trong kênh thoát nƣớc nhánh tiếp tục cao, việc thoát 

nƣớc tự nhiên trở nên khó khăn, vì vậy thoát nƣớc cƣỡng bức đƣợc thực hiện bằng một 

máy bơm (Hình 11). Còn đƣợc gọi là thoát nƣớc khối. Phƣơng pháp này đặc biệt phù hợp 

với những vùng trũng thấp nhƣ trung khu, máy bơm đƣợc sử dụng ở đây là máy bơm trục 

đứng có đầu thấp và công suất cao. Nếu kết cấu sao cho nƣớc tƣới từ kênh tiêu nhánh có 

thể hòa vào kênh tiêu nhỏ thì công trình sẽ có khả năng tƣới ngầm. Tƣơng tự nhƣ phƣơng 

pháp C, phƣơng pháp này có đặc điểm là thoát nƣớc đƣợc thực hiện hiệu quả khi phƣơng 

pháp canh tác giống nhau đối với từng khu vực đồng ruộng. 
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Hình 11. T/H cửa kiểm soát mực nước cuối kênh thoát nước kết hợp máy bơm 

8.5. Phương pháp E 

Phƣơng pháp E có cấu trúc trong đó kênh tiêu của phƣơng pháp A là kênh thoát nƣớc bằng 

ống (Hình 12). Phần trên của đƣờng ống thoát nƣớc có thể đƣợc sử dụng làm đƣờng canh 

tác, có thể nâng cao hiệu quả công việc nông nghiệp. Vấn đề là nếu lƣợng mƣa nhiều hơn 

lƣợng mƣa tiêu chuẩn theo kế hoạch thì khả năng tiêu thoát nƣớc sẽ không đủ, đồng thời 

nƣớc mặt không thoát đƣợc sẽ tràn lên rãnh và chảy ra kênh tiêu nhánh, có khả năng bị 

cuốn trôi và gây ra tắc hệ thống tiêu ngầm. 
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Hình 12. T/H cửa kiểm soát mực nước cuối kênh thoát kết hợp máy bơm 

8.6. Phương pháp F 

Phƣơng pháp F có cấu trúc trong đó kênh thoát nƣớc của hệ thống D đƣợc thay thế bằng 

kênh thoát nƣớc dạng ống (Hình 13). 
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Hình 13. T/H cửa kiểm soát mực nước cuối kênh thoát nước kết hợp máy bơm 

8.7. Phương pháp G 

Phƣơng pháp G là một cấu trúc cho phép thoát nƣớc cƣỡng bức bằng cách lắp đặt một máy 

bơm chìm nhỏ tại vị trí cống của phƣơng pháp A (Hình 14). Hệ thống này có đặc điểm là có 

thể kiểm soát mực nƣớc ngầm theo đơn vị diện tích canh tác và có thể áp dụng cho những 

vùng trồng cây ngập úng và cây trồng không ngập úng trong cùng một thời điểm trên mỗi 

thửa ruộng trong suốt cả năm. Nó đặc biệt hiệu quả ở những nơi trồng cây trong nhà kính. 

Ngoài ra, vì máy bơm cũng có thể đƣợc sử dụng để cung cấp nƣớc tƣới, nên nó có thể 

đƣợc sử dụng nhƣ một công trình tƣới ngầm hoặc tƣới tuần hoàn bằng cách sử dụng máy 

bơm và cống hút ở những khu vực thỉnh thoảng tồn tại cả tình trạng thiếu nƣớc tƣới và vấn 

đề thoát nƣớc.  
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Hình 14. T/H mực nước kênh tiêu nhỏ luôn ở mức cao (kết hợp bể thu và máy bơm) 

8.8. Phương pháp H 

Phƣơng pháp H là hệ thống trong đó bố trí cống thu gom của hệ thống G đƣợc lắp đặt bên 

trong kênh thoát nƣớc (Hình 15). Đặc điểm, do bố trí cống thu nằm trong lòng kênh tiêu 

nên có thể thay đổi bố trí cống thu dễ dàng sau khi thi công công trình nên có thể thay đổi 

phạm vi thoát nƣớc cƣỡng bức. Hơn nữa, ngay cả khi cống hút nƣớc đƣợc mở rộng, nó 

có thể dễ dàng kết nối với cống thu nƣớc nhỏ. Tuy nhiên, do cống thu đƣợc lắp đặt trong 

kênh tiêu nên có nhƣợc điểm là cản trở khả năng chảy của cống tiêu, có thể áp dụng khi 

kênh tiêu đã có hàng rào bê tông.  

Phƣơng pháp H (Điều chỉnh theo từng diện tích canh tác và lắp đặt cống thu nƣớc bên 

ngoài). 
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Hình 15. T/H mực nước trong cống nhỏ luôn cao (một bể thu gom và một máy bơm 
được lắp đặt tại vị trí lắp đặt mở nước)  

8.9. Bố trí hệ thống thoát nước ngầm đồng ruộng  

Để giảm gánh nặng công việc nông nghiệp cho nông dân, đảm bảo an toàn và cải thiện việc 

sử dụng nƣớc để đáp ứng với những thay đổi trong quản lý, việc đƣa vào sử dụng hệ thống 

tƣới ngầm, v.v. đang đƣợc tiến hành bên cạnh việc hợp lý hóa các cơ sở đi kèm với việc mở 

rộng quy mô lớn. Đƣợc quy hoạch với hệ thống cống thoát nƣớc nhƣ Với việc mở rộng 

ruộng lúa, hệ thống thoát nƣớc ngầm sẽ đƣợc xem xét tùy thuộc vào điều kiện môi trƣờng, 

nhƣng cấu trúc chủ yếu sang 2 bên và loại 1 bên Hình 16. 
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Hình 16. Cấu trúc của hệ thống tiêu nước ngầm trên ruộng lúa 

Nhƣ thể hiện trong Hình 16, một rãnh thoát nƣớc nhỏ giữa các cánh đồng đƣợc đặt ống 

dƣới đƣờng và thoát nƣớc ra hai bên, làm rút ngắn chiều dài rãnh thoát nƣớc và tạo thành 

đập cản trở các công việc cơ giới nhƣ máy kéo, cố kết cống bề mặt, v.v. . Nó có thể Ngoài 

ra, phần trên mặt đất có thể đƣợc sử dụng làm ruộng hoặc đƣờng bằng cách lắp đặt đƣờng 

ống. Sử dụng hiệu quả của trang web đƣợc lên kế hoạch. Ngoài ra, có thể sử dụng làm 

kênh cấp nƣớc tƣới tiêu ngầm kết hợp với hệ thống cống thoát nƣớc. 

Hình 17. Mặt bằng hệ thống thoát nước 2 bên 

 

ống thoát nước 
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Hình 18. Mặt bằng hệ thống thoát nước 1 bên 

Trong trƣờng hợp ở Hình 18, xét khả năng đƣờng ống không bằng phẳng và tắc nghẽn do 

việc kéo dài các đƣờng ống trở nên dài hơn do các ngăn mở rộng, có thể cần phải có đƣờng 

kính ống lớn hơn cả đƣờng kính hiệu quả kinh tế. 

8.10. Bố trí hệ thống thoát nước ngầm và các công trình có liên quan 

a. Thoát nƣớc bề mặt 

Thoát nƣớc bề mặt và thoát nƣớc ngầm có liên quan chặt chẽ đến việc loại bỏ nƣớc bề mặt. 

Do đó, tăng cƣờng thoát nƣớc bề mặt có hiệu quả trong việc giảm gánh nặng thoát nƣớc và 

tăng hiệu quả thoát nƣớc nhanh. 

b. Cống thu nƣớc  

Để ngăn chặn sự xâm nhập của nƣớc từ bên ngoài khu vực, cần phải lắp đặt một cái bẫy 

nhƣ trong Hình 21. Do lƣợng nƣớc thấm chủ yếu là nƣớc mặt nên kênh thoát nƣớc thƣờng 

là kênh hở. Trong một số trƣờng hợp, một rãnh lƣu vực đƣợc lắp đặt chỉ với mục đích thoát 

nƣớc. Các công trình sẽ phát huy hiệu quả nếu có các kênh tƣới, kênh tiêu, mƣơng ven 

đƣờng, v.v. kiêm luôn chức năng thoát nƣớc. Việc ngăn nƣớc ngoại lai bằng tầng chắn hoặc 

vật liệu màng nhựa và dẫn về cống thoát nƣớc sẽ không ảnh hƣởng đến hệ thống tiêu ngầm 
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bên trong khu vực. 

 
Hình 19. Mặt bằng bố trí cống thoát nước, kênh dẫn nước và kênh thu nước 

9. Thiết kế hệ thống tiêu ngầm 

9.1. Khảo sát tính thấm hút của đất 

a. Sự cần thiết xác định tính thấm hút của đất 

Việc đo tính thấm hút của đất tại chỗ để nghiên cứu các biện pháp thoát nƣớc là rất cần 

thiết. Tính thấm hút của đất thƣờng đƣợc xác định trong phòng thí nghiệm trên đất nguyên 

dạng, nhƣng giá trị này có thể khác đáng kể so với tính thấm hút đƣợc xác định tại hiện 

trƣờng vì những lý do sau:  

+ Mẫu nhỏ hơn thực tế nên rất khó để đại diện cho các đặc tính của đất tại khu vực;  

+ Nó có thể bị nén trong quá trình lấy mẫu, hoặc áp suất đã đƣợc áp dụng có thể đƣợc giải 

phóng; 

+ Có nguy cơ thay đổi hàm lƣợng nƣớc trong mẫu và nhiễm bẩn bọt khí. 

Vì vậy tính thấm hút của đất đƣợc xác định tại hiện trƣờng thƣờng đáng tin cậy và hiệu quả 

hơn giá trị thu đƣợc trong phòng thí nghiệm. 

b. Điều kiện thử nghiệm 

+ Phƣơng pháp không ổn định: Trong phƣơng pháp này, mực nƣớc trong lỗ đo tạm thời 

đƣợc hạ xuống hoặc nâng lên, và sự thay đổi mực nƣớc theo thời gian đƣợc đo khi trạng 

thái cân bằng đƣợc khôi phục để xác định độ thấm hút của đất. Một phƣơng pháp phục hồi 

(chẳng hạn nhƣ phƣơng pháp lỗ khoan) đo quá trình phục hồi của mực nƣớc trong lỗ khoan 

sau khi bơm nƣớc từ lỗ và quá trình giảm của mực nƣớc trong lỗ sau khi bơm nƣớc vào lỗ 

khoan. Có một phƣơng pháp phun nƣớc (chẳng hạn nhƣ phƣơng pháp lỗ khoan khô) để đo 

nó phù hợp với đất có tính thấm khoảng 10 cm/s hoặc nhỏ hơn. 
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+ Phƣơng pháp trạng thái ổn định: Đây là phƣơng pháp thu đƣợc tính thấm của đất bằng 

cách đo tốc độ dòng chảy khi mực nƣớc trong lỗ trở nên không đổi bằng cách bơm nƣớc 

vào, nó phù hợp với đất có tính thấm khoảng 10 cm/s trở lên. 

c. Xác định tính thấm hút bằng phƣơng pháp Auger Hall (Phƣơng pháp phục hồi) 

Phƣơng pháp đo này bơm nƣớc ngầm trong hố ở trạng thái ban đầu nơi bề mặt nƣớc ngầm 

đƣợc hình thành trong giếng quan sát mực nƣớc ngầm "Auger Hall", và sau đó là thời gian 

phục hồi mực nƣớc ngầm. Đây là một phƣơng pháp đo sự thay đổi và xác định độ dẫn thủy 

lực của đất. 

Quy trình đo nhƣ hình dƣới đây. Hiện trạng đo đạc ban đầu, mặt nƣớc ngầm gần bằng mặt 

ruộng lúa và mực nƣớc ngầm cao. Nếu không, ít nhất nó phải nằm trong lớp đất. 

Giếng quan trắc mực nƣớc ngầm (sau đây gọi tắt là giếng quan trắc) sẽ đƣợc đào bằng máy 

khoan kiểu lỗ sau. Kích thƣớc của nó là khoảng 10 cm đƣờng kính và 100 cm chiều sâu. 

Trƣớc khi đo, bơm hết nƣớc bên trong hội trƣờng ra ngoài và làm sạch bên trong và tƣờng 

của hội trƣờng. 

Đo chiều dày lớp đất. 

Nếu mực nƣớc ngầm cao và nƣớc mặt chảy trực tiếp từ xung quanh khe hở trên bề mặt đất, 

hãy xây một bờ để ngăn dòng chảy vào. 

Đặt điểm chuẩn để đo mực nƣớc. Độ cao tham chiếu là bề mặt ruộng lúa, và đo độ chênh 

cao (độ sâu) từ bề mặt ruộng lúa đến mặt nƣớc ngầm. Một cạnh thẳng phù hợp với mức độ 

của sân là thuận tiện cho việc này. 

Sau khi xác nhận rằng mực nƣớc trong lỗ đã ổn định mực nƣớc d, đƣờng kính của lỗ 2r và 

độ sâu của lỗ đo D. 

Nƣớc ngầm trong sảnh đƣợc bơm ra ngay lập tức và đo độ sâu h của mặt nƣớc sau khi 

bơm ra ngoài. Lúc này, thời điểm t = 0. 

Đo và ghi lại diễn biến thời gian phục hồi của mực nƣớc ngầm (thời gian Δt và độ sâu Δh). 

Tính thấm của đất ks đƣợc tính bằng phƣơng trình (9.1). 

Ks =0,617 x 
t

h
x

dS

r





*
     [9.1] 

Trong đó: d= D-B        [9.2] 

  H=D- 
2

21 hh 
       [9.3] 
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Hình 20. Xác định tính thấm hút đất bằng phương pháp phục hồi 

9.2. Khảo sát mực nước ngầm 

a. Đo thủ công 

Đây là phƣơng pháp đơn giản nhất để do mực nƣớc ngầm. Nhƣ hình 1, các ống dẫn nƣớc 

có đƣờng kính 75 mm đƣợc chôn dƣới ruộng, đo chiều cao của đầu trên của ống gỗ và 

chiều cao từ trên của ống này đến mặt nƣớc. Bề mặt đƣợc sử dụng nhƣ nhƣ một thƣớc đo 

có thể đo sự thay đổi của mực nƣớc ngầm, vv... bằng cách đo sử dụng ống nƣớc. Ƣu điểm: 

không tốn kém và có thể đo đƣợc nhiều điểm. 

Hạn chế: thời gian ngắn  

b. Đo tự động 

Có thể sử dụng kết hợp đo bằng máy tự ghi. Ƣu điểm: có thể đo trên diện rộng. 

Nhƣợc điểm: chi phí tốn kém. 

9.3. Xác định lưu lượng nước cần tiêu 

a. Sự cần thiết của việc xác định lƣu lƣợng thiết kế ống tiêu 

Ngoài ra, theo quy hoạch hệ thống thoát nƣớc dƣới cống, việc đánh giá sự cần thiết phải cải 

thiện tính thấm của đất để loại bỏ khối lƣợng thoát nƣớc theo kế hoạch và phƣơng pháp cải 

thiện tính thấm (làm khô đất bằng cách thúc đẩy thoát hơi nƣớc, cũng liên quan đến gia tốc 

phát sinh vết nứt , nghiền đất nền và các cống phụ nhƣ cống chính). Sự cần thiết của việc 

thoát nƣớc ngầm theo kế hoạch là do hệ thống thoát nƣớc ngầm (khoảng cách và độ sâu 

của cống ngầm, mặt cắt ngang của ống lấy nƣớc, v.v.) cần phải loại bỏ nƣớc dƣ bề mặt 

hoặc nƣớc trọng trƣờng trong đất trong thời gian mục tiêu. 

b. Xác định lƣu lƣợng tiêu ngầm 
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Ngoài ra, nếu khả năng thấm nƣớc của đất kém và các giá trị tiêu chuẩn sau đây không 

đƣợc thoát nƣớc trong số ngày mục tiêu, các phƣơng pháp canh tác khác nhau để làm khô 

đất đƣợc mô tả riêng. Đối với ruộng lúa, thời gian mục tiêu cần thiết để loại bỏ lƣợng nƣớc 

dƣ thừa (nƣớc mặt còn lại và nƣớc tự chảy trong đất) phụ thuộc vào tình trạng thiếu thoát 

nƣớc là trong vòng 1 đến 2 ngày do có sử dụng máy móc và quản lý nƣớc phù hợp. Ngoài 

ra, trong trƣờng hợp sử dụng ruộng lúa và các cánh đồng, theo nguyên tắc chung, nên loại 

bỏ nó trong vòng một ngày, mục tiêu là tiêu thoát lƣợng thu đƣợc bằng cách nhân số này với 

tỷ lệ phụ thuộc vào hệ thống thoát nƣớc dƣới cống trong 4 giờ. Nhƣ thể hiện trong Bảng 3, 

lƣu lƣợng thoát nƣớc dƣới cống tối đa là khoảng 50 mm/ngày trong các cuộc khảo sát đƣợc 

thực hiện trên toàn quốc nơi đã xây dựng hệ thống thoát nƣớc ngầm.  

Bảng 3: Lưu lượng tiêu thiết kế (mm/ngày) 

Phạm vi áp dụng Q Lưu lượng tiêu thoát (mm/ngày) 

Ruộng lúa 20 ÷ 30 

Cánh đồng (lúa và cây trồng cạn) 10 ÷ 50 

9.4. Chiều sâu ống tiêu ngầm 

Độ sâu của ống sẽ là mực nƣớc ngầm dự kiến (tại mọi thời điểm) cộng với độ sâu cho phép. 

Trong trƣờng hợp ruộng lúa, thì khoảng 50 đến 60 cm, và trong trƣờng hợp sử dụng ruộng 

lúa, ruộng, v.v., nên khoảng 60 đến 80 cm. 

 

Hình 21. Bản vẽ chi tiết kết cấu ống hút nước 

9.4. Khoảng cách ống tiêu nước ngầm 
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Bảng 3: Khoảng cách của ống tiêu nước ngầm 

Tính thấm hút của đất 
Ks (cm/s) 

Khối lƣợng cống thoát nƣớc quy hoạch D 
(mm/d) 

Khoảng cách ống 
thoát nƣớc L (m) 

10 20 30 40 50 

<5× 
10-6

 4.8 3.4 2,8 2.4 2.2 5,0 m 

5×10 
-6 

đến 5×10 
-5

 8,8 6.2 5.1 4.4 3.9 7,5 m 

5×10 
-5 

đến 5×10 
-4

 15 11 8,8 7.6 6,8 7,5m hoặc 10,0m 

5×10 
-4 

đến 5×10 
-3

 28 20 16 14 12 10,0 m hoặc 15,0 m 

 

                                                        

L 

Hình 22. Khoảng cách ống thu nước 

9.5. Độ dốc và đường kính ống tiêu nước ngầm 

Đƣờng kính ống phải đƣợc chọn để thỏa mãn tốc độ dòng chảy bên trong ống, độ dốc đặt 

ống và khả năng thoát nƣớc theo kế hoạch của phần dƣới. Đƣờng kính tiêu chuẩn tối thiểu 

của ống là d=50 mm, tuy nhiên khi xác định độ dốc đặt và đƣờng kính của ống thoát nƣớc 

bên dƣới, vận tốc dòng chảy trung bình bên trong ống phải đảm bảo sao cho cặn xung 

quanh ống không bị hút ra ngoài và bùn sẽ tích tụ lại. Nói chung, tốc độ dòng chảy trung 

bình trong ống hấp thụ nƣớc nằm trong khoảng từ 0,2 đến 0,5 m/s và 0,3 m/s là tiêu chuẩn. 

Ｑ ＝ Ｄ ・Ａ ＝ ｍ ・Ｄ ・Ｓ ・Ｌ /（8.64×107)  [9.4] 

Ｑ＝ **]
2

[*
1 2/13/8 I

d

n
α     [9.5] 

V= **]
2

[*
1 2/13/2 I

d

n
 β        [9.6] 

Trong đó:  

Q: Lƣu lƣợng thoát nƣớc (m3/s),  

D: Lƣu lƣợng thoát nƣớc qua cống quy hoạch (mm/d),  

A: Diện tích kiểm soát đƣờng ống lƣu vực (m2),  

S: Khoảng cách dƣới cống (m),  

L: chiều dài ống hút nƣớc (m),  
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m: số ống hút nƣớc đƣợc điều chỉnh bởi ống thu nƣớc,  

V: vận tốc dòng chảy trong ống (m/s), 

n: hệ số nhám,  

d: đƣờng kính ống (m),  

I: độ dốc đặt.  

9.6. Khóa và ống dẫn nước 

a. Khóa nƣớc 

Cống đƣợc vận hành đóng mở cống thông qua đƣờng ống đƣợc lắp đặt trong ống hút nƣớc 

hoặc ống thu nƣớc.  

 

Hình 23. Ống bảo vệ khóa nước 

b. Lỗ điều khiển 

Lỗ điều khiển có chức năng bơm nƣớc từ ống vào để làm sạch khi ống hút nƣớc bị tắc hoặc 

xảy ra hiện tƣợng lắng cặn, đồng thời cấp và xả cho ống hút nƣớc và ống thu nƣớc.  

 

Hình 24. Lỗ điều khiển 
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PHỤ LỤC 

P1. Công tác bổ sung 

Tùy theo địa hình và điều kiện lớp đất, các khuyết tật thoát nƣớc đặc biệt có thể xảy ra trên 

đồng ruộng. Đối với các bộ phận đặc biệt do thám sát phát hiện hoặc dự đoán, sẽ bố trí 

cống (cống hút nƣớc), nhƣng hệ thống thoát nƣớc kém sau khi xây dựng sẽ đƣợc xử lý 

bằng công tác bổ sung. Vì lý do này, cần phải làm cho cống một kết cấu có thể nối với cống 

hút nƣớc nhƣ một công việc bổ sung, và để dễ dàng tìm đƣợc vị trí lắp đặt bằng biển báo 

chôn lấp hoặc tƣơng tự. 

Các loại ống hút nƣớc thoát nƣớc underdrain nhƣ trong Bảng-, và cần xem xét các mục cơ 

bản sau khi chọn.  

Bảng P1: Các thông số khảo sát trước khi xây dựng 

(1) Khả năng chịu áp lực và độ bền uốn 

(độ bền vật lý) 

(6) Tính ăn mòn vật liệu 

(2) Độ bền hóa học (7)  Điều kiện khí tƣợng 

(3) Loại đất  (8) Khảo sát thị trƣờng thu mua vật liệu  

(4) Độ lún không đều  9 ) Hiệu quả kinh tế 

(5) Có tổ chức quản lý thoát nƣớc (10) Kế hoạch thực hiện 

Bảng P2: Hình thức điển hình của ống nước 

Loại ống   Kích thước   Tính năng 

Polyethyle

ne ống 

sóng 

(ống nhựa) 

 ① Chiều dài 4m. 

(2) Lỗ hút nƣớc nằm 

trên chu vi của hốc 

tôn. 

(3) Diện tích lỗ hút 

nƣớ cống polyetylen 

lớn hơn so với (ống 

thẳng). 

(1) Khả năng chịu áp suất 

cao hơn so với ống 

polyetylen (ống thẳng). 

(2) Diện tích hút nƣớc lớn 

hơn so với ống polyetylen 

(ống thẳng). 

(3) Nó có khả năng chịu 

nhiệt độ thấp hơn so với 

ống vinyl clorua cứng. 

(4) Nhẹ hơn ống vinyl 

clorua cứng. 

(1) Tranh cuộn có 

chiều dài từ 30m 

đến 100m. 

(2) Lỗ hút nƣớc nằm 

(1) Khả năng chịu áp suất 

cao hơn so với ống 

polyetylen (ống thẳng). 

(2) Diện tích hút nƣớc lớn 
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trên chu vi của hốc 

tôn. 

(3) Diện tích lỗ hút 

nƣớcống polyetylen 

lớn hơn so với (ống 

thẳng). 

hơn so với ống polyetylen 

(ống thẳng). 

(3) Nó có khả năng chịu 

nhiệt độ thấp hơn so với 

ống vinyl clorua cứng. 

(4) Nhẹ hơn ống vinyl 

clorua cứng. 

(5) Cũng có thể khai quật 

đồng thời và chôn cất thu 

hồi. 

Ống thẳng 

polyethyle

neống 

(nhựa tổng 

hợp) 

 (1) Chiều dài 4m. 

(2) Độ dày của tƣờng 

từ 2 mm trở lên. 

(3) Phân bố đều với 

diện tích lỗ hút nƣớc 

từ 15 cm2 / m trở lên. 

(1) Nócó khả năng chịu 

nhiệt độ thấp hơn so với 

ống vinyl clorua cứng. 

(2) Nhẹ hơn ống vinyl 

clorua cứng. 

Ống 

polyvinyl 

clorua 

cứngống 

(nhựa tổng 

hợp) 

 

(1) Chiều dài 2,5m, 

4m.  

(2) Độ dày của tƣờng 

từ 1 mm đến 2 mm. 

(1) Nhẹ hơn ống đất sét 

không tráng men. 

(2) Nhạy cảm với nhiệt độ 

thấp. 

Ống đất 

sét không 

tráng men 
 

(1) Dài 30 cm, 45 cm. 

(2) Ống gốm theo tiêu 

chuẩn JIS hoặc ống 

đất sét không tráng 

men tƣơng đƣơng 

với loại này. 

(1) Chủ yếu hút nƣớc từ 

mối nối của đƣờng ống. 

(2) Hơi nặng nên cẩn thận 

va đập. 

Lƣu ý Ngoài những điều trên, có những trƣờng hợp tấm polyetylen mật độ cao đƣợc sử 

dụng làm ống dẫn thủy lực 

P2. Các điều kiện thích hợp cho một vật liệu kỵ nước bao gồm 

1 Khả năng thấm nƣớc tốt, 

2 Giá thành rẻ, 

3 Độ bền để duy trì khả năng thấm nƣớc, và 

4 Dễ dàng xử lý nhƣ vận chuyển. 

Nhìn chung, một lƣợng lớn vật liệu đƣợc sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn tại địa 

điểm, vì vậy yêu cầu chính khi lựa chọn vật liệu là số lƣợng cần thiết có thể đƣợc lấy tƣơng 
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đối dễ dàng gần địa điểm. 

Bảng P3: Đặc trưng của loại vật liệu kỵ nước  

TT Tổng quan Đặc điểm Ghi chú 

Vỏ 

tàu 

Cũng có khác nhau 

dễ dàng có đƣợc là 

vật liệu đƣợc sử 

dụng nhiều nhất 

trên toàn quốc. 

1 Có thể dễ dàng lấy đƣợc số 

lƣợng quy định từ thang máy 

quốc gia, trung tâm gạo, v.v. 

2 Khả năng thẩm thấu cao. 

3 Khi mực nƣớc ngầm dao động 

lớn (khi trạng thái bão hòa và 

trạng thái khô thƣờng xuyên cắt 

nhau), chất mùn (chức năng nhƣ 

một vật liệu kỵ nƣớc bị suy giảm) 

dễ xảy ra. 

Tùy thuộc vào khu vực, 

có thể khó đảm bảo số 

lƣợng cần thiết, vì vậy 

cần phải phối hợp 

trƣớc với các nhà cung 

cấp. 

Dăm 

gỗ 

Tùy theo khu vực 

có thể khó thu 

đƣợc, vì vậy hãy 

cân nhắc sử dụng 

chúng bằng cách 

so sánh hiệu quả 

kinh tế của chúng 

với các nguyên liệu 

khác. 

1 Dễ dàng nhập vật liệu kỵ nƣớc và 

kiểm soát độ dày của vật liệu kỵ 

nƣớc. 

2 So với trấu thì mùn ít tiến hơn và 

độ bền thì tuyệt vời. 

3 Chất mùn có thể dễ dàng tiến 

triển tùy thuộc vào mực nƣớc 

ngầm. 

Rất dễ dàng để bảo 

đảm các loại gỗ vụn 

nhƣ cây thông rụng lá, 

và chúng đƣợc sử 

dụng rộng rãi. Ở một 

số khu vực, gỗ sugi đã 

đƣợc bào mỏng đƣợc 

sử dụng. 

Đá 

dăm 

Có độ bền cao, dễ 

kiếm và đƣợc xem 

xét sử dụng bằng 

cách so sánh hiệu 

quả kinh tế với các 

vật liệu khác. 

1 Nó có độ bền tuyệt vời. 

2 Có một chút tắc nghẽn. 

3 Dễ dàng kiếm đƣợc. 

4 Kiểm soát xây dựng và kiểm tra 

chất lƣợng dễ dàng. 

5 Đơn giá tƣơng đối cao. 

Sử dụng vật liệu 

khoảng 5 đến 40 mm 

(đá nghiền hạt đơn, 

v.v.). 

Vì đá vụn có thể lẫn 

trong đất nên cần phải 

xác nhận ý định của 

ngƣời hƣởng lợi. 

 Vỏ sò, dẹt (cá đối, v.v.), than tre, sô đa, thảm than bùn, ngói lợp nhà, v.v. 

 


